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Cơ sở đào tạo nghề nghiệp... 
PHỤ LỤC 2B 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 06/8/2019 của Bộ Tài chính) 
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

DNNVV NĂM ...​
(Đào tạo nghề cho lao động trong DNNVV) 

Số 
TT 

Chuyên 
ngành/Khóa/Tên 

DNNVV tham gia đào 
tạo nghề 

Chỉ tiêu xác 
định DNNVV 

Số học 
viên của 
DNNVV 

Chi phí đào tạo/01 học viên 

NSNN 
hỗ trợ 

các 
học 
viên 

Ghi 
chú 

Số lao 
động 
bình 

quân/nă
m 

Tổng 
nguồn 
vốn, 
hoặc 
tổng 

doanh 
thu của 

năm 

Chi 
phí đào 

tạo 

Trong đó: 

NSNN 
hỗ trợ 

Học 
viên, 

DNNVV 
đóng 
góp 

Từ 
nguồn 
tài trợ, 

huy 
động 

a b c d e f=g+h+i g h i j = e x 
g k 

1 Chuyên ngành đào 
tạo... 

         

1.1 Khóa đào tạo từ 
ngày...đến ngày... 

         

- DNNVV ... (tên DN)          

 ....          

2 Chuyên ngành đào 
tạo... 

         

2.1 Khóa đào tạo từ 
ngày...đến ngày... 

         

- DNNVV ... (tên DN)          

 ….          

 Tổng cộng          

PHẦN II- DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC 
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 Danh sách học viên 
Đã làm việc 

liên tục tại DN 
từ ...đến nay 

Giới 
tính 

Năm 
sinh 

Chức danh, 
vị trí trong 

DNNVV 

Điện 
thoại liên lạc 

cá nhân 
Ghi chú 

I Khóa đào tạo từ 
ngày...đến ngày... 

      

- DNNVV (tên DN, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh chính; Số lao động bình quân 
năm, tổng nguồn vốn/doanh thu của năm trước liền kề) 

- Học viên (họ và tên học 
viên) 

      

II Khóa đào tạo từ 
ngày...đến ngày... 

      

- DNNVV (tên DN, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh chính; Số lao động bình quân 
năm, tổng nguồn vốn/doanh thu của năm trước liền kề) 

- Học viên (họ và tên học 
viên) 

      

 

​
NGƯỜI LẬP​
(Ký, họ tên) 

​
PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO​

(Ký, họ tên) 

…, ngày .... tháng ....năm ....​
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

NGHỀ NGHIỆP​
(Ký, họ tên, đóng dấu cơ quan) 

 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 49/2019/TT-BTC 
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